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Phụ lục 1: CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG  

	S      TT
	ĐƠN 
VỊ
	Triển khai CVĐ Sinh viên Việt
Nam học tập và làm theo lời Bác
	Học tập Nghị
quyết của Đảng,
Đoàn, Hội
	Giáo dục truyền 
thống, sinh hoạt
chính trị
	Định hướng giá trị,
giáo dục, đạo đức,
lối sống
	Hưởng ứng các cuộc vận
động của ngành giáo dục
và đào tạo
	Giáo dục, huấn
luyện kỹ năng
cho sinh viên

	
	
	Số
hoạt 
động
cấp
trường
	Số hội
viên, sinh
viên đăng
ký học tập
và làm
theo lời 
Bác
	Số hội
viên, sinh
viên được
tuyên dương
	Số lần
tổ chức
	Số hội
viên, sinh
 viên được
 học tập
(lượt)
	Số lần
tổ chức
	Số hội
viên, sinh
viên
 tham
gia
 (lượt)
	Số lần
tổ chức
	Số hội
viên,
 sinh viên tham
gia
 (lượt)
	Số lần
tổ chức
	Số hội
viên,
 sinh viên tham
gia
 (lượt)
	Số
tập thể
"thân thiện,
lành mạnh"
	Số lần
tổ chức
	Số hội
viên,
 sinh viên tham
gia
 (lượt)

	
	
	1
	2


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 2: CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN HỌC TẬP VÀ SÁNG TẠO

	STT
	ĐƠN
VỊ
	Hoạt động học thuật, tạo môi
trường giúp sinh viên học tập, 
NCKH
	CLB, tổ, đội,
nhóm sinh viên
tự học, NCKH
	Hoạt động ứng
 dụng thực tiễn
	Quỹ học bổng, quỹ vượt khó,
quỹ NCKH
	Diễn đàn trao đổi
phương pháp học tập, 
NCKH
	Số SV tham gia đề tài 
NCKHSV
	Số SV đạt giải 
NCKHSV
	Số đề tài 
NCKHSV

	
	
	Số
 hoạt 
động
	Số hội viên, sinh viên tham 
gia
	Sô 
lượng 
CLB, tổ, đội, 
nhóm
	Số 
HV, SV 
tham gia
	Số hoạt 
động tổ
 chức ký
 kiến tập, 
thực tập, 
tham quan
	Số 
HV, SV 
tham gia
	Tổng 
số
	Số 
HV, SV
 được hỗ trợ
	Tổng trị
giá 
(Tr.đ)
	Số diễn đàn cấp trường được tổ chức
	Cấp 
tỉnh
	Cấp 
trường
	Cấp 
Bộ
	Cấp 
tỉnh
	Cấp 
trường
	Cấp 
Bộ
	Cấp 
tỉnh
	Cấp 
trường
	Cấp 
bộ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 3: CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, HỖ TRỢ SINH VIÊN
	STT
	ĐƠN 
VỊ
	Tư vấn, hỗ trợ
cơ sở, vật chất
diều kiện học tập
	Hoạt động thể
dục, thể thao
	Tư vấn về
tâm lý
	Tư vấn, hỗ trợ về 
pháp luật
	Tư vấn, hỗ trợ về 
hội nhập quốc tế
	Ngày hội Sinh viên khoẻ

	
	
	Số hoạt 
động
	Số hội
viên, sinh
 viên được
 tham gia
(lượt)
	Số lần
tổ chức
	Số hội
viên, sinh
 viên được
 học tập
(lượt)
	Số
hoạt 
động
	Số hội
viên, sinh
viên
 tham
gia
 (lượt)
	Số
hoạt 
động
	Số hội
viên,
 sinh viên tham
gia
 (lượt)
	Số
hoạt 
động
	Số hội
viên,
 sinh viên tham
gia
 (lượt)
	Cấp trường


	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Phụ lục 4: CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

	STT
	ĐƠN
VỊ
	Chương trình "Tiếp sức mùa 
thi
	Hiến máu nhân
đạo
	Bảo vệ môi trường
	Hoạt động
 tình nguyện tại chỗ
	Chiến dịch tình nguyện Hè
	Công trình phần việc 
Sinh viên
	Trao tặng danh hiệu
"Tập thể thân thiện, lành mạnh"

	
	
	Số đội
TNTN
	Số HV, 
SV được
tham gia
(lượt)
	Số lượng
TS. Người
nhà TS 
được 
giúp đỡ
	Số hội
viên, sinh
 viên được
 tham gia
(lượt)
	Số 
đơn vị 
(mml)
	Số
hoạt 
động
	Số 
công trình,
phần 
việc
	Số hội
viên, sinh
 viên 
 tham gia
(lượt)
	Số
hoạt 
động
	Số hội
viên, sinh
 viên được
 tham gia
(lượt)
	Số SV giới thiệu về địa phương
	Số đội 
tập trung 
	Kinh phí hoạt động
	Tổng số
	Trị giá
	Số CH, CLB, đội nhóm được trao
	Số LCH được trao
	Số trường được trao

	
	
	1
	2 
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5: KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
	STT
	ĐƠN 
VỊ
	Kết quả học tập
	Kết quả rèn luyện
	Kỷ luật

	
	
	Số SV đạt học lực xuất sắc
	Số SV đạt học lực giỏi
	Số SV đạt học lực khá
	Số 
SV 
đạt học
 lực trung
 bình
	Số 
SV 
đạt học
 lực yêu
	Số 
SV 
đạt học
 lực kém
	Số SV đạt điểm rèn luyện xuất sắc
	Số SV đạt điểm rèn luyện tốt
	Số SV đạt điểm rèn luyện khá
	Số SV đạt điểm rèn luyện loại trung bình
	Số SV đạt điểm rèn luyện loại yếu
	Số SV đạt điểm rèn luyện loại kém
	Số SV bị cảnh cáo
	Số SV bị khiển trách
	Số SV bị ngừng học
	Số SV bị buộc thôi học

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 6: SINH VIÊN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THÂN THIỆN LÀNH MẠNH VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG SINH VIÊN 5 TỐT
	STT
	ĐƠN
VỊ
	Số tập thể đăng ký phấn đấu là "tập thể thân thiện, lành mạnh"
	Số tập thể được tuyên dương là "tập thể thân, lành mạnh"
	Cuộc vận động sinh viên 5 tốt

	
	
	Cấp chi hội
	Cấp liên chi hội
	Cấp trường
	Cấp chi hội
	Cấp liên chi hội
	Cấp trường
	Số sinh viên đăng ký danh hiệu
	Số sinh viên 5 tốt cấp trường
	Số sinh viên 5 tốt cấp tỉnh
	Số sinh viên 5 tốt cấp trung ương
	Số buổi giao lưu gương sáng sinh viên 5 tốt cấp trường


	Số câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt cấp trường


	Số Sinh viên được tổ chức Hội kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp
	Số tổ chức, doanh nghiệp được Hội giới thiệu Sinh viên 5 tốt

	
	
	1
	2
	3
	5
	 
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	12

	13
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 

 
	 
	 


Phụ lục 7: CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG HỘI SINH VIÊN VỮNG MẠNH 
	STT
	ĐƠN 
VỊ
	Quản lý Hội viên
	Bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Hội
	Giới thiệu, kết nạp Đảng

	
	
	Tổng số Hội viên
	Tổng số Liên chi Hội
	Tổng số Chi hội
	Tổng số CLB, đội, nhóm
	Tổng số Hội viên kết nạp mới
	Số 
Hội viên được phát thẻ
	Số lớp
	Số cán bộ Hội được tham gia
	Số Hội viên được giới thiệu kết nạp Đảng
	Số Hội viên được kết nạp Đảng

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 8:

I.BẢNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI SINH VIÊN
	Nhóm công trình, phần việc
Rèn đức, luyện tài
	Nhóm công trình, phần việc xây
dựng môi trường sư phạm xanh,
sạch, đẹp
	Nhóm công trình, phần việc chung sức vì cộng đồng.
	Nhóm công trình, phần việc xây dựng Đoàn, Hội vững mạnh

	Số lượng 
CT,PV do HV,SV đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do cán bộ Hội đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do CH, HSV đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do HSV trường đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do HV,SV đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do cán bộ Hội đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do CH, HSV đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do HSV trường đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do HV,SV đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do cán bộ Hội đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do CH, HSV đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do HSV trường đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do HV,SV đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do cán bộ Hội đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do CH, HSV đăng ký đảm nhận
	Số lượng 
CT,PV do HSV trường đăng ký đảm nhận

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC TIÊU BIỂU TRONG NĂM  HỌC 2012 – 2013 (nêu ngắn gọn)

	STT
	Tên mô hình
	Tên đơn vị thực hiện
	Cấp thực hiện
	Nội dung, phương thức thực hiện
	Kết quả, đánh giá

	
	
	
	
	
	


III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH, HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU TRONG NĂM HỌC 2012 – 2013 (nêu ngắn gọn)

	STT
	Tên mô hình
	Tên đơn vị thực hiện
	Cấp thực hiện
	Nội dung, phương thức thực hiện
	Kết quả, đánh giá

	
	
	
	
	
	


